	CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CĐCS TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT

LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH

[image: image1]
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


[image: image2]


BẢNG DỰ TRÙ KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN
NĂM HỌC 2014-2015

Căn cứ Lịch hoạt động Công đoàn năm học 2014-2015 ngày 25 tháng 08 năm 2014 của Công đoàn Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Kế hoạch số 64/KH-LTT-CĐ ngày 18 tháng 09 năm 2014 của Công đoàn cơ sở Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh về kế hoạch hoạt động công đoàn năm học 2014-2015;
Ban chấp hành Công đoàn Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng lập bảng dự trù kinh phí hoạt động công đoàn năm học 2014-2015 như sau:

I. THAM GIA HỘI THAO, HỘI THI DO CÔNG ĐOÀN NGÀNH TỔ CHỨC:
1. Bóng chuyền: 
	Stt
	Nội dung 
	Đơn giá
	Đvt
	Số lượng
	Thành tiền
	Ghi chú

	1
	Lệ phí tham gia thi đấu 
	600.000
	Đội
	01
	600.000
	

	2
	Trang phục thi đấu 
	150.000
	Bộ
	11
	1.650.000
	

	3
	Giày, vớ
	200.000
	Bộ
	11
	2.200.000
	

	4
	Bóng tập luyện
	350.000
	Trái
	02
	700.000
	

	5
	Bồi dưỡng tập luyện
	30.000
	Buổi
	15
	4.950.000
	11 người

	6
	Bồi dưỡng thi đấu
	100.000
	Trận
	07
	7.700.000
	11 người

	Tổng cộng:
	17.800.000
	


2. Bóng bàn: 
	Stt
	Nội dung
	Đơn giá
	Đvt
	Số lượng
	Thành tiền
	Ghi chú

	1
	Lệ phí tham gia thi đấu 
	100.000
	Người
	03
	300.000
	

	2
	Trang phục thi đấu 
	150.000
	Bộ
	03
	450.000
	

	3
	Giày, vớ
	200.000
	Bộ
	03
	600.000
	

	4
	Bồi dưỡng tập luyện
	30.000
	Buổi
	03
	270.000
	03 người

	5
	Bồi dưỡng thi đấu
	100.000
	Trận
	04
	1.200.000
	03 người

	Tổng cộng:
	2.820.000
	


3. Bóng đá Fulsal:
	Stt
	Nội dung
	Đơn giá
	Đvt
	Số lượng
	Thành tiền
	Ghi chú

	1
	Lệ phí tham gia thi đấu 
	600.000
	Đội
	01
	600.000
	

	2
	Giày, vớ
	200.000
	Bộ
	12
	2.400.000
	

	3
	Bóng tập luyện
	300.000
	Trái
	02
	600.000
	

	4
	Bồi dưỡng tập luyện
	30.000
	Buổi
	14
	5.040.000
	12 người

	5
	Bồi dưỡng thi đấu
	100.000
	Trận
	07
	8.400.000
	12 người

	6
	Thuê sân tập luyện
	300.000
	Giờ
	10
	3.000.000
	

	Tổng cộng:
	20.040.000
	


4. Hội thi nấu ăn “Nhà giáo với ẩm thực 3 miền”:
	Stt
	Nội dung
	Số tiền
	GHI CHÚ

	1
	Trang trí gian hàng, băng rôn, vận chuyển dụng cụ, thiết bị đi và về 
	1.500.000
	

	2
	Nguyên vật liệu nấu 
	1.800.000
	

	3
	Bồi dưỡng các thành viên tham gia Hội thi 
	2.600.000
	Trang trí gian hàng, hậu cầu, nấu ăn, bán hàng

	4
	Ủng hộ quỹ học bổng Ng Đức Cảnh
	  300.000
	Đóng quỹ CĐGDTP

	Tổng cộng:
	5.900.000
	


II. THAM GIA HỘI THAO, HỘI THI DO CỤM CÔNG ĐOÀN IX TỔ CHỨC:

1. Bóng đá:
	Stt
	Nội dung
	Đơn giá
	Đvt
	Số lượng
	Thành tiền
	Ghi chú

	1
	Lệ phí tham gia thi đấu 
	500.000
	Đội
	01
	500.000
	

	2
	Bồi dưỡng thi đấu
	100.000
	Buổi
	03
	3.600.000
	12 người

	3
	Thuê sân tập luyện
	300.000
	Giờ
	03
	900.000
	

	Tổng cộng:
	5.000.000
	


2. Cầu lông, bóng bàn:
	Stt
	Nội dung
	Đơn giá
	Đvt
	Số lượng
	Thành tiền
	Ghi chú

	1
	Lệ phí tham gia thi đấu 
	100.000
	Người
	05
	200.000
	

	2
	Bồi dưỡng thi đấu
	100.000
	Buổi
	02
	1.000.000
	05 người

	3
	Bồi dưỡng BTC, tài xế
	100.000
	Người
	03
	300.000
	

	Tổng cộng:
	1.500.000
	


III. TỔ CHỨC HỘI THAO CẤP TRƯỜNG:
	Stt
	Môn thi
	Số tiền
	Giải 
	Thành tiền
	Ghi chú

	1
	Cầu lông đơn (nam, nữ)
	750.000
	I, II, III*2
	1.500.000
	Nam, nữ

	2
	Cầu lông đôi (nam)
	1.200.000
	I, II, III
	1.200.000
	

	3
	Bóng bàn đơn (nam)
	750.000
	I, II, III
	750.000
	

	4
	Bóng chuyền (đồng đội)
	3.000.000
	I, II, III và KK
	3.000.000
	

	5
	Đập niêu (đồng đội)
	1.500.000
	I, II, III
	1.500.000
	Dự kiến

	6
	Đổ nước vô chai (đồng đội)
	1.500.000
	I, II, III
	1.500.000
	Dự kiến

	7
	Bồi dưỡng trọng tài, Ban tổ chức, hậu cần…
	100.000
	10 người
	3.500.000
	100.000/ người /ngày

	8
	Cầu lông, banh bóng bàn, niêu, pin, vật dụng phục vụ hội thao …
	1.500.000
	
	1.500.000
	

	Tổng cộng:
	14.450.000
	


IV. KINH PHÍ PHÁT SINH: 
Ban chấp hành Công đoàn Trường sẽ tổ chức các hoạt động, các hội thi khác… (không có trong kế hoạch năm học của công đoàn)… theo yêu cầu của Sở Giáo dục Đào tạo, Công đoàn Giáo dục Thành phố và Cụm thi đua 1- Khối cao đẳng (nếu có): Ban chấp hành Công đoàn Trường sẽ lập kế hoạch và dự trù kinh phí trình Hiệu trưởng duyệt kinh phí bổ sung.
V. TỔNG CỘNG KINH PHÍ: 

Dự kiến tổng kinh phí hoạt động của Công đoàn trong năm học 2014-2015 là  67.510.000 đồng (Sáu mươi bảy triệu, năm trăm mười ngàn đồng), trừ mục IV (kinh phí phát sinh).
Ban chấp hành Công đoàn Trường sẽ chi trên thực tế số trận thi đấu, số buổi tập luyện, số CB-GV-NV tham gia, trên tinh thần tiết kiệm và hiệu quả nhất.

Kính đề nghị Hiệu trưởng hỗ trợ và chấp thuận.

Trân trọng cảm ơn./.
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